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TÓM TẮT  

Từ quả dứa dại (Pandanus tectorius), hai hợp chất lignan và hai dẫn xuất benzoate là matairesinol (1), arctigenin (2), methyl 4-hydroxybenzoate (3) và 
methyl syringate (4) đã được phân lập. Các hợp chất được phân lập bằng các phương pháp sắc ký cột truyền thống kết hợp với phương pháp điều chế hiện đại 
trên hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao. Cấu trúc của các hợp chất được xác định dựa trên các dữ liệu phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) và khối phổ (MS). Kết 
quả của nghiên cứu này góp phần làm rõ hơn về thành phần hoá học của loài dứa dại, làm cơ sở cho những nghiên cứu chuyên sâu hơn về hoạt tính sinh học và 
ứng dụng của quả dứa dại trong lĩnh vực y dược, thực phẩm. 

Từ khóa: Dứa dại, matairesinol, arctigenin, lignan, phenolic. 

ABSTRACT  

From the fruit of Pandanus tectorius, two lignan compounds and two benzoate derivatives - matairesinol (1), arctigenin (2), methyl 4-hydroxybenzoate (3), 
and methyl syringate (4) were isolated. The compounds were separated using traditional column chromatography methods combined with modern preparative 
techniques on a high-performance liquid chromatography (HPLC) system. Their structures were determined based on nuclear magnetic resonance (NMR) and 
mass spectrometry (MS) data. The results of this study contribute to a better understanding of the chemical composition of Pandanus tectorius, providing a 
foundation for further in-depth research on its biological activities and potential applications in pharmaceuticals and food industries. 
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1. GIỚI THIỆU 

Dứa dại (Pandanus tectorius Parkinson ex Du Roi) là một 
loài thực vật phổ biến tại các khu vực rừng nhiệt đới, rừng 
ngập mặn và vùng đất ven biển, phân bố rộng rãi từ Nam 
Á đến các đảo thuộc Thái Bình Dương [1]. Ở Việt Nam, loài 
cây này thường xuất hiện tại nhiều địa phương, từ trung du 

và miền núi phía Bắc đến vùng duyên hải Khánh Hòa [2]. 
Trong y học dân gian, rễ cây dứa dại được sử dụng để trị 
các bệnh như phù thũng, tiểu buốt, tiểu rắt, sỏi thận hoặc 
dùng ngoài để chữa gãy xương, trĩ lòi [3, 4]. Lá của cây có 
vị ngọt, tính mát, giúp giải nhiệt và thường được dùng để 
chữa cảm, sốt. Ngoài ra, đọt non cũng được ghi nhận có tác 
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dụng hỗ trợ điều trị sỏi thận và kinh phong ở trẻ em [2-4]. 
Về mặt hóa học, các nghiên cứu quốc tế đã xác định nhiều 
nhóm hợp chất trong P. tectorius, bao gồm flavonoid, 
lignan, coumarin, và các dẫn xuất của axit benzoic [5-7]. 
Một số nghiên cứu về thành phần hóa học của lá và quả 
cây dứa dại đã phát hiện một số hợp chất lignan như 
pinoresinol, syringaresinol, medioresinol, lyoniresinol và 
balanophonin [5, 7] hoặc một số flavonoid như tangeretin, 
sakranetin, chrysin, naringenin [8]. Các thành phần hoá học 
từ cây dứa dại đã thể hiện một số hoạt tính sinh học đáng 
chú ý như chống oxi hoá, kháng viêm, gây độc tế bào ung 
thư… 

Trong nghiên cứu hiện tại, chúng tôi trình bày kết quả 
phân lập và xác định cấu trúc của bốn hợp chất phenolic 
bao gồm matairesinol, arctigenin, methyl 4-
hydroxybenzoate và methyl syringate từ quả dứa dại  
P. tectorius, trong đó hai hợp chất lignan cùng với hợp 
chất methyl syringate lần đầu tiên được phát hiện từ loài 
thực vật này. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THỰC NGHIỆM 

2.1. Mẫu nghiên cứu 

Phần quả của cây dứa dại P. tectorius được thu hái tại 
xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội vào 
tháng 03 năm 2021 và được giám định bởi TS. Bùi Văn 
Thanh, viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật. Mẫu tiêu bản 
(mã số NCCG 200107) được lưu trữ tại Trung tâm Nghiên 
cứu Nông dược, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công 
nghệ cao, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

2.2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 

Sắc kí cột được thực hiện với các vật liệu hấp phụ Silica 
gel 60 có kích thước hạt 0,040 - 0,063mm (240 - 430 mesh 
ASTM) (Merck, CHLB Đức); LiChroprep® RP-18 (0,040 - 
0,063mm) (Merck, CHLB Đức); Diaion HP-20 (Merck, CHLB 
Đức). Sắc ký lớp mỏng được thực hiện trên bản mỏng 
tráng sẵn TLC Silica gel 60 F254 (Merck).  Sắc ký điều chế 
được tiến hành trên hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao 
Thermo Ultimate 3000 kết nối với detector DAD cùng loại, 
sử dụng cột YMC ODS-A 250x10mm, 5μm. Phổ cộng 
hưởng từ hạt nhân được đo trên máy Brucker Avance 
600MHz (chất chuẩn nội là Tetramethylsilane - TMS) tại 
Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam. Phổ ESI-MS được đo trên thiết bị Thermo LCQ Fleet 
LC/MS tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ 
cao, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.  

2.3. Phân lập các chất 

Phần quả cây dứa dại P. tectorius (21kg) được rửa sạch 
bằng nước, sau đó cắt nhỏ và sấy khô ở 45 - 55oC. Mẫu sau 

khi sấy khô được nghiền nhỏ thành bột (2,9kg) và chiết 
với 20L methanol trong bể siêu âm ở 30 - 40℃ trong vòng 
60 phút (lặp lại 4 lần). Toàn bộ dịch chiết được gom lại, cất 
loại hoàn toàn dung môi thu được cặn chiết tổng (154g). 
Cặn chiết này được phân tán trong 3L nước và chiết phân 
bố lần lượt với n-hexane (3L × 3 lần) và ethyl acetate (3L 
× 3 lần), thu lại từng pha hữu cơ rồi cất loại dung môi để 
thu được phân đoạn hexan (31,2g) và phân đoạn ethyl 
acetate (40,7g). Phần nước được cất loại hết dung môi 
hữu cơ rồi hấp phụ trên cột sắc ký Diaion HP-20, sau đó 
rửa bằng nước cất trước khi giải hấp lần lượt bằng 
methanol 50% và methanol 100% thu được phân đoạn 
M50 (7,5g) và M100 (11,4g).  

Phân đoạn ethyl acetate được phân tách trên cột sắc 
ký silica gel với hệ dung môi rửa giải CH2Cl2 - MeOH (100/0 
- 0/100, v/v) thu được chín phân đoạn E1-E9. Phân đoạn 
E7 (1,47g) được phân tách trên cột sắc ký silica gel với hệ 
dung môi rửa giải CH2Cl2 - methanol (9/1, v/v) thu được 
hợp chất 1 (6,7mg). Phân đoạn E5 được phân tách trên 
cột sắc ký silicagel với hệ dung môi rửa giải CH2Cl2 - 
acetone (3/1, v/v) sau đó tinh chế lại sản phẩm trên hệ 
thống sắc ký điều chế với gradient dung môi methanol - 
nước (1/2 - 4/1, v/v), tốc độ dòng 4mL/phút, thu được hợp 
chất 2 (7,9mg). 

Phân đoạn M100 được phân tách trên cột sắc ký silica 
gel với hệ dung môi rửa giải CH2Cl2 - MeOH (30/1 - 0/100, 
v/v) thu được sáu phân đoạn M1-M6. Phân đoạn M5 
(547mg) phân tách trên cột sắc ký RP-18 với hệ dung môi 
methanol - nước (2/1, v/v) thu được hai hợp chất 3 
(3,6mg) và 4 (5,9mg). 

Matairesinol (1): 25
D[ ]α  = -22,4º (c 0,9 , MeOH);  ESI-MS: 

m/z 359 [M+H]+; 1H NMR (CDCl3, 500MHz): δ 6,41 (1H; d;  
J = 2,0Hz; H-2); 6,81 (1H; d; J = 8,0Hz; H-5); 6,51 (1H; dd;  
J = 8,0; 2,0Hz; H-6); 2,53-2,63 (2H; m; H-7); 2,48 (1H; m;  
H-8); 3,89 (1H; dd; J = 9,0; 7,0Hz; H-9a); 4,16 (1H; dd; J = 9,0; 
7,0Hz; H-9b); 6,61 (1H; d; J = 2,0Hz; H-2'); 6,79 (1H; d;  
J = 8,0Hz; H-5'); 6,59 (1H; dd; J = 8,0; 2,0Hz; H-6'); 2,89 (1H; 
dd; J = 14,0; 6,0Hz ; H-7'a); 2,95 (1H; dd; J = 14,0; 6,0Hz;  
H-7'b); 2,56 (1H; m; H-8'); 3,81 (3H; s; 3-O-CH3); 3,81 (3H; s; 
3'-O-CH3); 13C NMR (CDCl3; 125MHz): δ 129,6 (C-1); 111  
(C-2); 146,7 (C-3); 144,6 (C-4); 114,4 (C-5); 121,3 (C-6); 38,3 
(C-7); 41 (C-8); 71,3 (C-9); 178,8 (C-10); 129,5 (C-1'); 111,5 
(C-2'); 146,6 (C-3'); 144,4 (C-4'); 114,1 (C-5'); 122,1 (C-6'); 
34,6 (C-7'); 46,6 (C-8'); 55,9 (3-O-CH3); 55,8 (3'-O-CH3). 

Arctigenin (2): 25
D[ ]α  = -16,8º (c 0,8 , MeOH); ESI-MS: 

m/z 373 [M+H]+; 1H NMR (CDCl3, 500MHz): δ 6,64 (1H; d;  
J =1,5Hz; H-2); 6,75 (1H; d; J = 8,0Hz; H-5); 6,55 (1H; d;  
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J = 8,0; 1,5Hz; H-6); 2,91 (1H; m; H-7); 2,55 (1H; m; H-8); 4,14 
(1H; dd; J = 9,0; 7,5Hz; H-9a); 3,89 (1H; dd; J = 9,0; 7,5Hz;  
H-9b); 6,46 (1H; dd; J = 2,0Hz; H-2'); 6,82 (1H; dd; J = 8,0Hz; 
H-5'); 6,64 (1H; d; J = 8,0; 2,0Hz; H-6'); 2,94 (1H; dd; J = 14,0; 
5,5Hz; H-7'a); 2,90 (1H; dd; J = 14,0; 6,5Hz; H-7'b); 2,50 (1H; 
m; H-8'); 3,88 (3H; m; 3-O-CH3); 3,88 (3H; m; 3'-O-CH3); 3,88 
(3H; m; 4-O-CH3); 13C NMR (CDCl3; 125MHz): δ 130,4 (C-1); 
111,8 (C-2); 149 (C-3); 147,8 (C-4); 111,3 (C-5); 120,6 (C-6); 
38,1 (C-7); 46,6 (C-8); 71,2 (C-9); 179,7 (C-10); 129,4 (C-1'); 
111,5 (C-2'); 146,7 (C-3'); 144,5 (C-4'); 114,2 (C-5'); 122,0  
(C-6'); 34,5 (C-7'); 40,9 (C-8'); 55,9 (3-O-CH3); 55,8 (3'-O-
CH3); 55,8 (4-O-CH3). 

Methyl 4-hydroxybenzoate (3): ESI-MS: m/z 153 
[M+H]+; 1H NMR (CDCl3; 600 MHz): δ 7,81 (1H; d; J = 6,6Hz; 
H-2;6); 6,84 (1H; d; J = 6,6Hz; H-3,5); 3,78 (3H; s; 7-O-CH3), 
13C NMR (CDCl3; 125MHz): δ 120,2 (C-1); 131,3 (C-2); 115,3 
(C-3,5); 161,9 (C-4); 131,3 (C-6); 166,0 (C-7); 51,6 (7-O-CH3). 

Methyl syringate (4): ESI-MS: m/z 213 [M+H]+; 1H NMR 
(CDCl3; 600MHz): δ 7,34 (2H; s; H-2,6); 3,88 (6H; s; 3,5-O-
CH3); 3,89 (3H; s; 7-O-CH3), 13C NMR (CDCl3; 125MHz):  
δ 121,37 (C-1); 108,1 (C-2); 148,9 (C-3,5); 141,94 (C-4); 
108,1 (C-6); 168,6 (C-7); 56,8 (3,5-O-CH3); 52,5 (7-O-CH3). 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Hợp chất 1 thu dưới dạng dầu màu vàng. Khối lượng 
phân tử của 1 được xác định là 358 Da dựa vào sự xuất 
hiện tín hiệu ion phân tử [M+H]+ ở m/z 359 trên phổ ESI-
MS. Trên phổ 1H NMR xuất hiện sáu tín hiệu của hai hệ 
vòng thơm ABX tại δH 6,41 (1H, d, J = 2,0Hz, H-2), 6,81 (1H, 
d, J = 8,0Hz, H-5), 6,51 (1H, d, J = 8,0; 1,5Hz, H-6) và δH  6,61 
(1H, dd, J = 2,0Hz, H-2′), 6,79 (1H, dd, J = 8,0Hz, H-5′), 6,59 
(1H, d, J = 8,0; 2,0Hz, H-6′); hai tín hiệu methine δH 2,48 (1H, 
m, H-8), 2,56 (1H, m, H-8′); hai tín hiệu proton của nhóm 
oxymethylene tại δH  4,16 (1H, dd, J = 9,5; 7,5Hz, H-9a), 
3,89 (1H, dd, J = 9,5; 7,5Hz, H-9b) cùng tín hiệu của hai 
nhóm methylene khác tại δH 2,60 (2H, m, H-7), 2,95 (1H, 
dd, J = 14,0; 5,5Hz, H-7′a) và 2,89 (1H, dd, J = 14,0; 6,5Hz, 
H-7′b); và tín hiệu của hai nhóm methoxy δH 3,80 (3H, s) 
và 3,81 (3H, s). Trên phổ 13C NMR và phổ DEPT xuất hiện 
tín hiệu của 21 nguyên tử carbon bao gồm 6 nhóm -CH 
thuộc vòng thơm δC 111,0 (C-2), 111,5 (C-2′), 114,4 (C-5), 
114,1 (C-5′), 121,3 (C-6), 122,1 (C-6′), 6 tín hiệu carbon 
thơm không liên kết với hydro bao gồm δC 129,6 (C-1), 
129,5 (C-1′) và bốn tín hiệu carbon vòng thơm liên kết trực 
tiếp với oxy δC 146,7 (C-3), 146,6 (C-3′), 144,6 (C-4) và 144,4 
(C-4′). Các tín hiệu này một lần nữa khẳng định sự xuất 
hiện của hai vòng thơm trong cấu trúc của 1. Sự xuất hiện 
của hai tín hiệu methine δC 41,0 (C-8), 46,6 (C-8′), một tín 
hiệu oxymethylene δC 71,3 (C-9), và  một tín hiệu nhóm 

carboxyl tại  δC 178,8 (C-10) trên phổ 13C NMR và phổ DEPT 
gợi ý về sự xuất hiện của một vòng lactone. Ngoài ra, trên 
phổ 13C NMR và phổ DEPT của 1 còn có tín hiệu của hai 
nhóm methylene δC 38,3 (C-7), 34,6 (C-7′) và hai nhóm 
methoxy tại δC 55,9 (3-O-CH3); 55,8 (3'-O-CH3). Dữ liệu phổ 
của hợp chất 1 trùng khớp với dữ liệu phổ đã công bố của 
matairesinol [9], trong đó, cấu hình (-) được xác định 
thông qua sự tương đồng về trị số 25

D[ ]α  = -22,4º với hợp 

chất tương tự trong tài liệu tham khảo. Do đó có thể xác 
định 1 là matairesinol [10]. 

 
Hình 1. Cấu trúc hoá học của các hợp chất 1-4 

Hợp chất 2 thu dưới dạng dầu màu vàng nâu. Khối 
lượng phân tử của 2 được xác định là 372 Da dựa vào sự 
xuất hiện pic ion giả phân tử [M+H]+ ở m/z 373 trên phổ 
ESI-MS. Trên phổ 1H NMR xuất hiện sáu tín hiệu của hai hệ 
vòng thơm ABX tại δH 6,64 (1H, d, J = 1,5Hz, H-2), 6,75 (1H, 
d, J  = 8,0Hz, H-5), 6,55 (1H, d, J = 8,0; 1,5Hz, H-6) và δH  6,46 
(1H, dd, J = 2,0Hz, H-2′), 6,82 (1H, dd, J = 8,0Hz, H-5′), 6,64 
(1H, d, J = 8,0; 2,0Hz, H-6′); hai tín hiệu methine δH 2,55 (1H, 
m, H-8), 2,50 (1H, m, H-8′); hai tín hiệu proton của nhóm 
oxymethylene tại δH  4,14 (1H, dd, J =9,0; 7,5Hz, H-9a), 3,89 
(1H, dd, J = 9,0; 7,5Hz, H-9b) cùng tín hiệu của hai nhóm 
methylene khác tại δH 2,91 (2H, m, H-7), 2,94 (1H, dd,  
J = 14,0; 5,5Hz, H-7′a) và 2,90 (1H, dd, J = 14,0; 6,5Hz,  
H-7′b); và tín hiệu của ba nhóm methoxy δH 3,81 (3H, s), 
3,86 (3H, s) và 3,88 (3H, s). Trên phổ 13C NMR và phổ DEPT 
xuất hiện tín hiệu của 21 nguyên tử carbon bao gồm 6 
nhóm -CH thuộc vòng thơm δC 111,8 (C-2), 111,5 (C-2′), 
111,3 (C-5), 114,2 (C-5′), 120,6 (C-6), 122,0 (C-6′), 6 tín hiệu 
carbon thơm không liên kết với hydro bao gồm δC 130,4 
(C-1), 129,4 (C-1′) và bốn tín hiệu carbon vòng thơm liên 
kết trực tiếp với oxy δC 149,0 (C-3), 146,7 (C-3′), 147,8 (C-4) 
và 144,5 (C-4′), hai nhóm methylene δC 38,1 (C-7), 34,5  
(C-7′) và ba nhóm methoxy tại δC 55,9 (3-O-CH3); 55,8  
(3'-O-CH3); 55,8 (4-O-CH3). Sự xuất hiện của hai tín hiệu 
methine δC 46,6 (C-8), 40,9 (C-8′), một tín hiệu 
oxymethylene δC 71,2 (C-9), và  một tín hiệu nhóm 
carboxyl tại  δC 179,7 (C-10) gợi ý về sự xuất hiện của một 
vòng lactone. Có thể thấy, dữ liệu phổ của hợp chất 2 có 
sự tương đồng rất lớn với hợp chất 1 nhưng có thêm một 
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tín hiệu methoxy. Từ các dữ liệu trên, kết hợp với các dữ 
liệu tham khảo [11], hợp chất 2 được xác định là 
arctigenin. Cấu hình (-) được xác định thông qua sự tương 
đồng về trị số 25

D[ ]α  = -16,8º với hợp chất tương tự trong 

tài liệu tham khảo [10]. 

Hợp chất 3 thu được dưới dạng chất rắn vô định hình 
màu trắng. Khối lượng phân tử của 3 được xác định là 152 
Da thông qua tín hiệu m/z 153 [M+H]+ trên phổ ESI-MS. 
Phổ 1H-NMR của hợp chất 3 xuất hiện các tín hiệu proton 
của hệ vòng thơm A2B2 tại δH 7,81 (1H; d; J = 6,6Hz; H-2;6) 
và 6,84 (1H; d; J = 6,6Hz; H-3;5) cùng tín hiệu của một 
nhóm methoxy tại 3,78 (3H; s; 7-O-CH3). Trên phổ 13C NMR 
và DEPT của hợp chất 3 xuất hiện tín hiệu của sáu carbon 
vòng thơm hệ A2B2 tại δC cùng tín hiệu của một nhóm 
carboxyl tại δC 166,0 (C-7) và một tín hiệu methoxy tại δC 

51,6 (7-O-CH3). So sánh dữ liệu phổ của 3 với tài liệu tham 
khảo [12], có thể xác định đây là hợp chất methyl  
4-hydroxybenzoate. 

Hợp chất 4 thu được dưới dạng chất rắn màu trắng. 
Trên phổ khối lượng ESI-MS của 4 xuất hiện pic ion phân 
tử tại m/z 213 [M+H]+ cho phép xác định khối lượng phân 
tử 212 Da của hợp chất. Trên phổ 1H NMR của 4 xuất hiện 
tín hiệu của hai proton đối xứng nhau ở vị trí meta tại δH 

7,34 (2H; s; H-2,6) cùng với tín hiệu của ba nhóm methoxy 
tại δH  3,89 (6H; s; 3,5-O-CH3) và 3,88 (3H; s; 7-O-CH3). Phổ 

13C NMR và DEPT xuất hiện tín hiệu của sáu carbon vòng 
thơm tại δC 121,37 (C-1); 108,1 (C-2); 148,9 (C-3,5); 141,94 
(C-4); 108,1 (C-6), một tín hiệu carboxyl tại δC 168,6 (C-7) 
và ba tín hiệu methoxy tại δC 56,8 (3,5-O-CH3); 52,5 (7-O-
CH3). Dữ liệu phổ của hợp chất 4 có sự tương đồng khá 
lớn với hợp chất 3, nhưng có sự thay đổi ở hai vị trí carbon 
vòng thơm liên kết với oxy tại δC 148,9 (C-3,5) tương ứng 
với sự có mặt của hai nhóm methoxy tại δC 56,8 (3,5-O-
CH3). Từ các dữ liệu trên, kết hợp với dữ liệu tham khảo 
[13], có thể kết luận hợp chất 4 là methyl syringate. 

Từ phần quả của cây dứa dại P. tectorius, bốn hợp chất 
đã được phân lập bao gồm matairesinol (1), arctigenin 
(2), methyl 4-hydroxybenzoate (3) và methyl syringate 
(4). Ngoại trừ hợp chất 3, các hợp chất còn lại đều được 
phát hiện lần đầu tiên trong thành phần hoá học của loài 
P. tectorius. Các nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng, cao chiết 
từ các bộ phận trên mặt đất của loài dứa dại P. tectorius 
thể hiện nhiều hoạt tính sinh học quý như chống oxi hoá, 
kháng khuẩn, gây độc tế bào ung thư [14-17]. Những phát 
hiện mới trong nghiên cứu này góp phần làm sáng tỏ 
nguồn gốc các hoạt tính sinh học kể trên của loài P. 
tectorius và cho thấy đây vẫn là một đối tượng nghiên cứu 
đầy tiềm năng để tìm kiếm các chất có hoạt tính sinh học. 

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu về thành phần hoá học của quả dứa dại (P. 
tectorius) đã phát hiện bốn hợp chất phenolic, bao gồm 
hai hợp chất lignan là matairesinol và arctigenin, cùng hai 
hợp chất benzoate là methyl 4-hydroxybenzoate và 
methyl syringate. Trong số đó, các hợp chất matairesinol, 
arctigenin và methyl syringate lần đầu tiên được phát 
hiện từ loài dứa dại (P. tectorius). Kết quả của nghiên cứu 
cho thấy tiềm năng rất lớn trong việc khai thác và sử dụng 
quả dứa dại trong đời sống và trong y học, góp phần tạo 
ra các chế phẩm có ích, phục vụ và chăm sóc sức khoẻ của 
con người. 
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